
UBND HUYỆN LÂM BÌNH

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÒNG 2, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 25/6/2024 của Ủy ban nhân dân huyện)

Ngày thi: 23/6/2024

TT
Số báo
danh

Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú

Chuyên môn

Vị trí việc làm, chức
danh đăng ký dự tuyển

Đơn vị đăng ký dự
tuyển

Điểm
ưu tiên

Điểm
 thi vấn

đáp vòng 2
Tổng điểm Kết quả

Nam Nữ
Tên trường, cơ sở đào

tạo cấp bằng
Trình Độ Ngành đào tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Loại hình đào
tạo

Tốt nghiệp
loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B Nhóm 2: Thí sinh còn lại có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển

Vị trí: Giáo viên trung học cơ sở hạng III dạy Toán học

1 LB 01 Đàm Mỹ Lệ 27/3/1993 Tày Thôn Ngọc Minh, Minh Quang,
Lâm Bình, Tuyên Quang

Trường Đại học sư
phạm Thái Nguyên

Đại học Sư phạm Toán học
Sư phạm
Toán học

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên THCS hạng

III dạy Toán học
Trường THCS

Khuôn Hà
5 65 70 Trúng tuyển

2 LB 02 Quan Thị Liên 09/3/2002 Tày TDP Bản Khiển, Lăng Can, Lâm
Bình, Tuyên Quang

Trường Đại học sư
phạm Thái Nguyên

Cử nhân Sư phạm Toán học
Sư phạm
Toán học

Chính quy Khá
Giáo viên THCS hạng

III dạy Toán học
Trường PTDT bán

trú THCS Phúc Sơn
5 85 90 Trúng tuyển

Vị trí: Giáo viên trung học cơ sở hạng III dạy Tiếng Anh

1 LB 07 Dương Lệ Thủy 22/5/1986 Kinh Tổ 8, thị trấn Na Hang,Tuyên Quang
Viện Đại học mở Hà

Nội
Đại học Ngoại ngữ Tại chức TB Khá

Giáo viênTHCS hạng
III dạy tiếng anh

Trường THCS
 Thổ Bình

79,5 79,5 Trúng tuyển

Vị trí: Giáo viên trung học cơ sở hạng III dạy Thể dục

1 LB 03 Mai Quý Dũng 04/01/1993 Kinh Thôn Búng Pẩu, Phúc Sơn, Lâm
Bình, Tuyên Quang

Đại học sư phạm
TDTT Hà Nội

Đại học Giáo dục thể chất
Giáo dục
thể chất

Chính quy Khá
Giáo viên THCS hạng

III dạy Thể dục
Trường PTDT bán

trú THCS Phúc Sơn
35 35 Không trúng tuyển

2 LB 04 Quân Văn Hình 26/8/1996 Tày Thôn Nà Héc, Tân Mỹ, Chiêm Hóa,
Tuyên Quang

Đại học sư phạm
TDTT Hà Nội

Đại học
Sư phạm thể dục

thể thao
Giáo dục
thể chất

Chính quy Khá
Giáo viên THCS hạng

III dạy Thể dục

Trường PTDT bán
trú THCS Minh

Quang
5 35 40 Không trúng tuyển

3 LB 05 Hoàng Thị Luyến 12/7/1990 Tày Thôn Làng Chạp, Trung Môn,
Yên Sơn, Tuyên Quang

Đại học Sư phạm Thái
Nguyên

Đại học
Sư phạm thể dục

thể thao
Chính quy Khá

Giáo viên THCS hạng
III dạy Thể dục

Trường PTDT bán
trú THCS Phúc Sơn

5 75 80 Trúng tuyển

4 LB 06 Ma Bá Trọng 08/3/1987 Tày Nà Giàng, Minh Quang, Lâm Bình,
Tuyên Quang

Đại học TDTT Từ Sơn
Bắc Ninh

Đại học Giáo dục thể chất Bóng đá
Vừa làm
vừa học

Giỏi
Giáo viên THCS hạng

III dạy Thể dục

Trường PTDT bán
trú THCS Minh

Quang
5 80 85 Trúng tuyển

Vị trí: Giáo viên mầm non hạng III

1 LB 08 Hoàng Thị Bàn 05/10/1989 Tày
Thôn Nà Cọn, Thổ Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Giỏi
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Thổ Bình
5 70 75 Trúng tuyển

2 LB 09 Ma Thị Biểu 20/07/1986 Tày
Thôn Nà Vài, Thổ Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Giỏi
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Thổ Bình
5 65 70 Trúng tuyển
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3 LB 10 Ngô Thị Cúc 10/4/1990 Kinh
Thôn Nà Ngày, Trung Hòa,
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân Trào Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

Sư phạm
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Hồng Quang
65 65 Trúng tuyển

4 LB 11 Ma Thị Chẩm 18/12/1987 Tày
Thôn Ngọc Minh, Minh Quang,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Chính quy Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Phúc Sơn
5 40 45 Không trúng tuyển

5 LB 12 Ma Thị Khánh Chi 17/5/1996 Tày
Thôn Noong Phường, Minh Quang,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Trường Đại học Sư
phạm Thái Nguyên

Cử nhân
Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Chính quy Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Phúc Sơn
5 Bỏ thi 5 Không trúng tuyển

6 LB 13 Lèng Thị Diệp 02/8/1997 Tày
Tổ dân phố Bản Kè, Lăng Can,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cử nhân

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Chính quy Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Xuân Lập
5 50 55 Không trúng tuyển

7 LB 14 Ma Thị  Dung 08/10/1995 Tày
Thôn Thượng Minh, Hồng Quang,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Chính quy Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Hồng Quang
5 50 55 Không trúng tuyển

8 LB 15 Chẩu Phương Dung 21/10/2002 Tày
Thôn Nà Hu, Khuôn Hà, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Chính quy Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Phúc Sơn
5 40 45 Không trúng tuyển

9 LB 16 Ma Thị Duy 01/10/1981 Tày
Thôn Bản Cuống, Minh Quang,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Phúc Sơn
5 65 70 Trúng tuyển

10 LB 17 Lò Thị Duyên 26/01/1989 Mông
Thôn Lũng Giềng, Xuân Lập,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cử nhân

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Xuân Lập
5 75 80 Trúng tuyển

11 LB 18 Chẩu Thị Duyên 09/01/1989 Tày
Thôn Nà Chang, Khuôn Hà,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Lăng Can
5 52 57 Không trúng tuyển

12 LB 19 Ma Thị Dừa 10/8/1990 Tày
Thôn Nà Lòa, Xuân Lập, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Xuân Lập
5 70 75 Trúng tuyển

13 LB 20 Thào Thị Đào 08/03/1992 H'Mông
Tổ dân phố Đon Bả, Lăng Can,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Sư phạm
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Bình An
5 75 80 Trúng tuyển

14 LB 21 Hoàng Thị Đô 11/02/1992 Tày
Thôn Chẩu Quân, Bình An, Lâm

Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Sư phạm
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Trung
bình khá

Giáo viên Mầm non
hạng III

Trường Mầm non
Bình An

5 55 60 Không trúng tuyển

15 LB 22 Chẩu Thị Gấm 12/4/1992 Tày
Tổ dân phố Nặm Đíp, Lăng Can,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Giỏi
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Lăng Can
5 75 80 Trúng tuyển

16 LB 23 La Thị Ghển 05/4/1985 Dao
Thôn Tân Hoa, Bình An, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Bình An
5 75 80 Trúng tuyển

17 LB 24 Quan Thị Hằng 29/6/1995 Tày
Thôn Nà Bó, Thổ Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Chính quy Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Phúc Sơn
5 25 30 Không trúng tuyển

18 LB 25 Vũ Thị Thu Hằng 08/8/2003 Tày
Thôn Bản Tha, Hồng Quang,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Chính quy Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Hồng Quang
5 25 30 Không trúng tuyển

19 LB 26 Sằm Thị Hiến 10/10/1992 Tày
Tống Pu, Bình An, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Trường Đại học Tân

Trào
Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Bình An
5 Bỏ thi 5 Không trúng tuyển

20 LB 27 Ma Thị Hồng Hoa 25/10/1997 Tày
Thôn Bản Piát, Thổ Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cử nhân

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Chính quy Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Phúc Sơn
5 Bỏ thi 5 Không trúng tuyển

TT
Số báo
danh

Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú

Chuyên môn

Vị trí việc làm, chức
danh đăng ký dự tuyển

Đơn vị đăng ký dự
tuyển

Điểm
ưu tiên

Điểm
 thi vấn

đáp vòng 2
Tổng điểm Kết quả

Nam Nữ
Tên trường, cơ sở đào

tạo cấp bằng
Trình Độ Ngành đào tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Loại hình đào
tạo

Tốt nghiệp
loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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21 LB 28 Mai Thị Hoản 07/10/1986 Kinh
Thôn Bản Phú, Thổ Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Sư phạm
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Phúc Sơn
Bỏ thi Không trúng tuyển

22 LB 29 Hà Thị Hồng 10/11/1982 Tày
Thôn Ka Nò, Khuôn Hà, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Lăng Can
5 66 71 Trúng tuyển

23 LB 30 Ma Thị Minh Huệ 05/9/1991 Tày
Thôn Kim Ngọc, Minh Quang,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Giỏi
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Minh Quang
5 55 60 Không trúng tuyển

24 LB 31 Ma Thị Huyền 21/10/2002 Tày
Thôn Nhùng Dàm, Tứ Quận,

Yên Sơn, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cử nhân

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Chính quy Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Lăng Can
5 Bỏ thi 5 Không trúng tuyển

25 LB 32 Đặng Thị Hương 20/3/1996 Kinh
Thôn Nà Nghè, Hồng Quang,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cử nhân

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Chính quy Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Phúc Sơn
Bỏ thi Không trúng tuyển

26 LB 33 Vi Thị Hương 20/12/1993 Tày
Thôn Ka Nò, Khuôn Hà, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Lăng Can
5 65 70 Trúng tuyển

27 LB 34 Nguyễn Thị Hường 28/5/1994 Tày
Thôn Búng Pẩu, Phúc Sơn, Lâm

Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Chính quy Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Phúc Sơn
5 70 75 Trúng tuyển

28 LB 35 Quan Thị Khuyên 28/11/1992 Tày
Tổ dân phố Bản Khiển, Lăng Can,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Hùng Vương Cử nhân

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Lăng Can
5 70 75 Trúng tuyển

29 LB 36 Ma Thị Lành 10/12/1994 Tày
Thôn Bản Tấng, Phúc Yên, Lâm

Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Phúc Yên
5 43 48 Không trúng tuyển

30 LB 37 Phạm Thị Tùng Lâm 27/5/1987 Kinh
Thôn Nà Pết, Phúc Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Cao đẳng Sư phạm

Tuyên Quang
Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Sư phạm
Mầm non

Chính quy Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Phúc Sơn
62 62 Trúng tuyển

31 LB 38 Hoàng Thị Lê 20/8/1991 Tày
Thôn Nà Liềm, Thượng Lâm,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Thượng Lâm
5 60 65 Trúng tuyển

32 LB 39 Ma Thị Nhật Lệ 28/3/1998 Tày
Thôn Ngọc Minh, Minh Quang,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Chính quy Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Phúc Sơn
5 Bỏ thi 5 Không trúng tuyển

33 LB 40 Hoàng Thị Lịch 28/12/1994 Tày
Thôn Nà Lung, Thượng Lâm,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Phúc Yên
5 40 45 Không trúng tuyển

34 LB 41 Hoàng Thị Liên 20/01/1982 Tày
Thôn Phiêng Rào, Năng Khả,

Na Hang, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Thượng Lâm
5 60 65 Trúng tuyển

35 LB 42 Hỏa Thị Linh 22/8/1998 Mông
Thôn Nà Lòa, Xuân Lập, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cử nhân

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Chính quy Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Xuân Lập
5 Bỏ thi 5 Không trúng tuyển

36 LB 43 Lâm Thị Diệu Linh 09/8/2002 Tày
Thôn Bình Minh, Minh Quang,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Trường Đại học Sư
phạm Thái Nguyên

Cử nhân
Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Chính quy Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Hồng Quang
5 Bỏ thi 5 Không trúng tuyển

37 LB 44 Trương Thị Loan 09/6/1992 Dao
Thôn Tân Lập, Thổ Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Giỏi
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Thổ Bình
5 Bỏ thi 5 Không trúng tuyển

38 LB 45 Lương Thị Luyện 23/7/1992 Tày
Thôn Lăng Lé, Tân Mỹ, Chiêm Hóa,

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Chính quy Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Phúc Sơn
5 Bỏ thi 5 Không trúng tuyển

39 LB 46 Ma Thị Lưởng 13/11/1992 Tày
Thôn Bản Phú, Thổ Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Chính quy Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Phúc Sơn
5 40 45 Không trúng tuyển

40 LB 47 Ma Thị Lý 20/8/1992 Tày
Thôn Đon Tá, Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang
Đại học Hùng Vương Đại học

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Hồng Quang
5 30 35 Không trúng tuyển

TT
Số báo
danh

Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú

Chuyên môn

Vị trí việc làm, chức
danh đăng ký dự tuyển

Đơn vị đăng ký dự
tuyển

Điểm
ưu tiên

Điểm
 thi vấn

đáp vòng 2
Tổng điểm Kết quả

Nam Nữ
Tên trường, cơ sở đào

tạo cấp bằng
Trình Độ Ngành đào tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Loại hình đào
tạo

Tốt nghiệp
loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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41 LB 48 Ma Thị Lý 26/6/1993 Tày
Thôn Phiêng Luông, Bình An,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Bình An
5 60 65 Trúng tuyển

42 LB 49 Phượng Thị Mai 06/7/1993 Dao
Thôn Tân Lập, Thổ Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Hồng Quang
5 40 45 Không trúng tuyển

43 LB 50 Đặng Thị Mán 08/10/1983 Dao
Thôn Tân Hoa, Bình An, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Bình An
5 65 70 Trúng tuyển

44 LB 51 Ma Thị Minh 08/02/1984 Tày
Thôn Nà My, Thổ Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Thổ Bình
5 70 75 Trúng tuyển

45 LB 52 Ma Thị Niềm 05/02/1985 Tày
Thôn Nà Vài, Thổ Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Thổ Bình
5 70 75 Trúng tuyển

46 LB 53 Ma Thị Nương 25/5/1996 Tày
Thôn Kim Ngọc, Minh Quang,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Chính quy Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Hồng Quang
5 Bỏ thi 5 Không trúng tuyển

47 LB 54 Hà Thị Ngát 28/8/1989 Tày
Thôn Nà Tông, Thượng Lâm,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Lăng Can
5 70 75 Trúng tuyển

48 LB 55 Quan Thị Ngân 31/01/1990 Tày
Thôn Bản Lai, Phúc Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Cao dẳng Sư phạm

Trung ương
Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Chính quy
Trung

bình khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Phúc Sơn
5 Bỏ thi 5 Không trúng tuyển

49 LB 56 Ma Thị Ngợi 28/08/1989 Tày
Thôn Nà Cọn, Thổ Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cử nhân

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Thổ Bình
5 70 75 Trúng tuyển

50 LB 57 Lữ Thị Nguyệt 11/8/1995 Tày
Thôn Ka Nò, Khuôn Hà, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Chính quy Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Lăng Can
5 35 40 Không trúng tuyển

51 LB 58 Nguyễn Thị Nhị 29/5/1991 Tày
Tổ dân phố Đon Bả, Lăng Can,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cử nhân

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Lăng Can
5 65 70 Trúng tuyển

52 LB 59 Ma Thị Nhiêu 21/3/1992 Tày
Thôn Bản Piát, Thổ Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Giỏi
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Hồng Quang
5 Bỏ thi 5 Không trúng tuyển

53 LB 60 Ma Thị Nhung 25/10/1989 Tày
Thôn Tống Pu, Bình An, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Sư phạm
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Bình An
5 70 75 Trúng tuyển

54 LB 61 Triệu Thị Nhung 20/05/1991 Dao
Thôn Bản Đồn, Minh Quang,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Minh Quang
5 55 60 Không trúng tuyển

55 LB 62 Ma Thị Nhung 02/07/1993 Tày
Thôn Nà Mè, Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Hồng Quang
5 70 75 Trúng tuyển

56 LB 63 Nguyễn Thị Nhữ 06/06/1990 Tày
Thôn Nà Lung, Thượng Lâm,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Lăng Can
5 65 70 Trúng tuyển

57 LB 64 Chẩu Thị Nhường 12/3/1989 Tày
Thôn Phiêng Luông, Bình An,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Bình An
5 75 80 Trúng tuyển

58 LB 65 Nông Thị Oanh 26/12/1995 Tày
Thôn Nà Bó, Thổ Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Chính quy Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Phúc Sơn
5 48 53 Không trúng tuyển

59 LB 66 Nguyễn Thị Oanh 16/12/1988 Tày
Thôn Nà Lung, Thượng Lâm,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Lăng Can
5 42 47 Không trúng tuyển

60 LB 67 Nguyễn Thị Quỳnh 01/12/1992 Kinh
Thôn Noong Phường, Minh Quang,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Sư phạm
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Giỏi
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Minh Quang
Bỏ thi Không trúng tuyển

TT
Số báo
danh

Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú

Chuyên môn

Vị trí việc làm, chức
danh đăng ký dự tuyển

Đơn vị đăng ký dự
tuyển

Điểm
ưu tiên

Điểm
 thi vấn

đáp vòng 2
Tổng điểm Kết quả

Nam Nữ
Tên trường, cơ sở đào

tạo cấp bằng
Trình Độ Ngành đào tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Loại hình đào
tạo

Tốt nghiệp
loại
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61 LB 68 Bàn Thị Sinh 24/10/1994 Dao
Thôn Biến, Phúc Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

TB Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Hồng Quang
5 20 25 Không trúng tuyển

62 LB 69 Ma Thị Sới 16/9/1992 Tày
Thôn Nà Chúc, Hồng Quang,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Hồng Quang
5 Bỏ thi 5 Không trúng tuyển

63 LB 70 Ma Thị Tá 29/12/1990 Tày
Thôn Đon Tá, Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Giỏi
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Minh Quang
5 70 75 Trúng tuyển

64 LB 71 Ma Thị Tiên 11/08/1981 Tày
Thôn Nà Chang, Khuôn Hà,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Lăng Can
5 70 75 Trúng tuyển

65 LB 72 Nguyễn Thị Thảo 30/6/1991 Tày
Thôn Nà Lung, Thượng Lâm,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Giỏi
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Phúc Yên
5 69 74 Trúng tuyển

66 LB 73 Nguyễn Phương Thảo 12/6/1997 Tày
Thôn Bản Chợ, Thượng Lâm,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cử nhân

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Chính quy Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Lăng Can
5 50 55 Không trúng tuyển

67 LB 74 Ma Thị Thắm 23/11/1988 Tày
Thôn Bản Tấng, Phúc Yên, Lâm

Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Giỏi
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Phúc Yên
5 68 73 Trúng tuyển

68 LB 75 Ma Thị Thoa 16/3/1995 Tày
Thôn Bản Luông, Hồng Quang,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Chính quy Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Hồng Quang
5 50 55 Không trúng tuyển

69 LB 76 Ma Thị Thoa 10/6/2001 Tày
Thôn Bản Luông, Hồng Quang,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Sư phạm Hà

Nội 2
Đại học

Giáo dục
Mầm non

Sư phạm
Mầm non

Chính quy Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Hồng Quang
5 40 45 Không trúng tuyển

70 LB 77 Ngô Thị Kim Thoa 23/8/2000 Tày
Thôn Bản Chợ, Thượng Lâm,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Chính quy Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Thượng Lâm
5 35 40 Không trúng tuyển

71 LB 78 Nông Thị Thu 20/7/1990 Tày
Thôn Bình Minh, Minh Quang,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Giỏi
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Minh Quang
5 60 65 Trúng tuyển

72 LB 79 Ma Thị Thủy 20/5/1998 Tày
Thôn Bản Bó, Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Chính quy Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Thượng Lâm
5 35 40 Không trúng tuyển

73 LB 80 Hoàng Thị Thúy 25/12/1990 Kinh
Thôn Nà Chúc, Hồng Quang,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Hồng Quang
Bỏ thi Không trúng tuyển

74 LB 81 Đặng Thị Thương 13/11/1983 Kinh
Thôn Nà Giàng, Minh Quang,

Lâm Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Minh Quang
Bỏ thi Không trúng tuyển

75 LB 82 Ma Thị Trong 16/11/1990 Tày
Thôn Vằng Áng, Thổ Bình, Lâm

Bình, Tuyên Quang
Trường Cao đẳng Vĩnh

Phúc
Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Chính quy Giỏi
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Hồng Quang
5 37 42 Không trúng tuyển

76 LB 83 Ma Thị Uyên 14/10/1996 Tày
Thôn Nà Mè, Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Chính quy Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Phúc Sơn
5 Bỏ thi 5 Không trúng tuyển

77 LB 84 Vũ Thị Vân 15/12/1985 Tày
Thôn Tân Lập, Thổ Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Minh Quang
5 70 75 Trúng tuyển

78 LB 85 Lý Hồng Vân 14/4/1996 Dao
Thôn Nà Ôm, Liên Hiệp, Bắc Quang,

Hà Giang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non

Chính quy Khá
Giáo viên Mầm non

hạng III
Trường Mầm non

Hồng Quang
5 30 35 Không trúng tuyển

TT
Số báo
danh

Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú

Chuyên môn

Vị trí việc làm, chức
danh đăng ký dự tuyển

Đơn vị đăng ký dự
tuyển

Điểm
ưu tiên

Điểm
 thi vấn

đáp vòng 2
Tổng điểm Kết quả

Nam Nữ
Tên trường, cơ sở đào

tạo cấp bằng
Trình Độ Ngành đào tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Loại hình đào
tạo

Tốt nghiệp
loại
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Vị trí: Phóng viên hạng III

1 LB 86 Quan Thị Thu Thực 01/10/2000 Tày Thôn Nà Thuôn, Thượng Lâm,
Lâm Bình, Tuyên Quang

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền

Cử nhân Báo chí
Báo Phát

thanh
Chính quy Giỏi Phóng viên hạng III

Trung tâm Văn hóa,
Truyền thông và Thể

thao huyện
5 35 40 Không trúng tuyển

2 LB 87 Ma Thị Bình 20/8/1993 Tày Thôn Bản Đồn, Minh Quang,
Lâm Bình, Tuyên Quang

Học viên Báo chí và
Tuyên truyền

Đại học
Triết học Mác-

Lênin
Triết học Chính quy

Trung
bình khá

Phóng viên hạng III
Trung tâm Văn hóa,
Truyền thông và Thể

thao huyện
5 65 70 Trúng tuyển

Vị trí: Biên tập viên hạng III

3 LB 88 Hà Công Đại 15/9/1998 Tày Thôn Pá Tao, Hòa An, Chiêm Hóa,
Tuyên Quang

Trường Đại học Khoa
học, Đại học Huế

Đại học Báo chí Báo chí
Vừa làm
vừa học

Khá Biên tập viên hạng III
Trung tâm Văn hóa,
Truyền thông và Thể

thao huyện
5 70 75 Trúng tuyển

Vị trí: Tuyên truyền viên văn hóa hạng III

4 LB 89 Nguyễn Thị Cánh 18/8/1993 Tày Thôn Tân Long, Yên Sơn,
Tuyên Quang

Trường Đại học
Tân Trào

Cử nhân Quản lý văn hóa
Quản lý
văn hóa

Vừa làm
vừa học

Giỏi
Tuyên truyền viên
văn hóa hạng III

Trung tâm Văn hóa,
Truyền thông và Thể

thao huyện
5 Bỏ thi 5 Không trúng tuyển

5 LB 90 Nguyễn Thị Niên 11/11/1992 Tày Thôn Nà Muông, Khuôn Hà,
Lâm Bình, Tuyên Quang

Đại học Văn hóa
Hà Nội

Cử nhân Quản lý văn hóa
Quản lý
văn hóa

Chính uy Khá
Tuyên truyền viên
văn hóa hạng III

Trung tâm Văn hóa,
Truyền thông và Thể

thao huyện
5 Bỏ thi 5 Không trúng tuyển

6 LB 91 Quan Văn Hồng 12/01/1995 Tày Thôn Ka Nò, Khuôn Hà, Lâm Bình,
Tuyên Quang

Trường Đại học
Tân Trào

Đại học
Văn học Truyền

thông
Văn học Chính uy Khá

Tuyên truyền viên
văn hóa hạng III

Trung tâm Văn hóa,
Truyền thông và Thể

thao huyện
5 25 30 Không trúng tuyển

7 LB 92 Trần Ngọc Hiếu 29/12/2001 Kinh Tổ 13, TT Na Hang, Na Hang,
Tuyên Quang

Trường Đại học
Tân Trào

Đại học
Quản lý hoạt động

âm nhạc
Quản lý
văn hóa

Chính uy Giỏi
Tuyên truyền viên
văn hóa hạng III

Trung tâm Văn hóa,
Truyền thông và Thể

thao huyện
70 70 Trúng tuyển

Danh sách ấn định 92 thí sinh./.

TT
Số báo
danh

Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú

Chuyên môn

Vị trí việc làm, chức
danh đăng ký dự tuyển

Đơn vị đăng ký dự
tuyển

Điểm
ưu tiên

Điểm
 thi vấn

đáp vòng 2
Tổng điểm Kết quả

Nam Nữ
Tên trường, cơ sở đào

tạo cấp bằng
Trình Độ Ngành đào tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Loại hình đào
tạo

Tốt nghiệp
loại
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